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1 7480201 Công nghệ thông tin 7 0 7 0 7 0 0 0 0 100.00% 100.00% 1 5 1 0

2 7340101 Quản trị kinh doanh 49 33 44 30 32 8 1 2 1 97.73% 87.76% 3 32 6 0

3 7810103 Quản trị nhà hàng - Khách sạn 61 39 58 36 46 4 3 3 2 96.55% 91.80% 1 50 2 0

4 7320108 Quan hệ công chúng 5 4 5 4 4 1 0 0 0 100.00% 100.00% 0 4 1 0

5 7580101 Kiến trúc 6 2 6 2 5 1 0 0 0 100.00% 100.00% 0 4 2 0

6 7220201 Ngôn ngữ Anh 18 11 16 11 7 7 2 0 0 100.00% 88.89% 1 12 2 1

7 7310608 Đông phương học 8 8 8 8 0 3 4 0 1 87.50% 87.50% 0 8 0 0

8 7720201 Dược học 35 30 33 28 26 2 1 4 0 100.00% 94.29% 2 24 3 0

189 127 177 119 127 26 11 9 4 97.74% 91.53% 4 102 10 1
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